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Bài 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9:  

Hãy sắp xếp các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội (được nêu trong bài) tương ứng 

vào các yếu tố đầu vào và đầu ra ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công 

nghiệp. 

Lời giải: 

 

- Các yếu tố đầu vào: 

      + Nguyên, nhiên liệu, năng lượng (có thể là các tài nguyên thiên nhiên, nguyên 

liệu từ nông, lâm, ngư nghiệp hay bán thành phẩm, các chi tiết sản phẩm,... từ các 

ngành công nghiệp khác, các cơ sở công nghiệp khác). 

      + Lao động. 

      + Cơ sở vật chất - kĩ thuật. 

- Các yếu tố đầu ra: 

      + Thị trường trong nước (tiêu dùng của nhân dân, các ngành công nghiệp, các 

cơ sở công nghiệp có liên quan). 

      + Thị trường ngoài nước. 

- Yếu tố chính sách tác động đến cả đầu vào, đầu ra, vì vậy có ảnh hưởng rất lớn đến 

sự phát triển và phân bố công nghiệp. 

Bài 2 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 9:  

Hãy phân tích ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công 

nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. 
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Lời giải: 

   Ý nghĩa của việc phát triển nông, lâm, ngư nghiệp đối với ngành công nghiệp chế 

biến lương thực, thực phẩm: 

   - Tạo nguồn nguyên liệu để phát triển công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm. 

      Ví dụ: 

      + Mía cho công nghiệp đường mía 

      + Chè, cà phê cho công nghiệp chế biến chè, cà phê 

      + Bò thịt, bò sữa cho ngành sản xuất thịt hộp, sữa hộp… 

      + Cá, tôm… cho công nghiệp chế biến thủy sản. 

   - Việc phát triển các vùng chuyên canh trong nông, lâm, ngư nghiệp tạo điều kiện 

cho công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm phát triển ổn định và có điều kiện 

đa dạng hóa sản phẩm. 
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